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Sí số: 45 /24 nữ

Stt Họ và tên Ngày sinh G.tính Điểm Trường THCS Ghi chú

1 Phan Đào Phước An 24/11/2011 Nam 35 Thcs Hàm Thắng

2 Phí Ngọc Bảo Châu 04/10/2011 Nữ 36 Thcs Nguyễn Trãi

3 Phạm Thị Kim Chi 25/04/2011 Nữ 33 Thcs Phú Long

4 Võ Văn Dương 04/07/2011 Nam 32 Thcs Phú Long

5 Đinh Phú Duy 29/01/2011 Nam 36 Thcs Nguyễn Trãi

6 Nguyễn Thành Duy 01/03/2011 Nam 33 Thcs Hùng Vương

7 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 26/09/2011 Nữ 35 Thcs Tiến Thành

8 Châu Thị Mỹ Hằng 25/07/2011 Nữ 32 Thcs Phú Long

9 Trần Thị Kim Hằng 20/11/2011 Nữ 34 Thcs Hà Huy Tập

10 Nguyễn Duy Hoàng 23/04/2011 Nam 31 Thcs Lương Thế Vinh

11 Nguyễn Trọng Hoàng 24/07/2011 Nam 35 Thcs Nguyễn Trãi

12 Huỳnh Minh Hưng 09/02/2011 Nam 34 Thcs Nguyễn Thông

13 Đặng Gia Huy 20/04/2011 Nam 33 Thcs Hàm Thắng

14 Nguyễn Hữu Bảo Khiêm 18/10/2011 Nam 32 Thcs Nguyễn Du

15 Đinh Minh Khoa 28/03/2011 Nam 35 Thcs Nguyễn Trãi

16 Hồ Cẩm Liên 15/05/2011 Nữ 36 Th-Thcs Thuận Quý

17 Nguyễn Tấn Luân 05/11/2011 Nam 34 Thcs Hàm Thắng

18 Nguyễn Ngọc Thảo Ly 11/08/2011 Nữ 31 Thcs Hàm Hiệp

19 Hoàng Gia Minh 02/05/2011 Nam 37 Thcs Trưng Vương

20 Nguyễn Ngọc Hà My 31/12/2011 Nữ 38 Thcs Nguyễn Trãi

21 Trần Kim Ngân 27/10/2011 Nữ 34 Thcs Nguyễn Trãi

22 Nguyễn Xuân Nghi 22/03/2011 Nữ 32 Thcs Nguyễn Thông

23 Dương Thị Ánh Ngọc 16/09/2011 Nữ 35 Thcs Nguyễn Trãi

24 Nguyễn Võ Thành Nhân 06/01/2011 Nam 36 Thcs Lương Thế Vinh

25 Trần Hòa Phát 03/10/2011 Nam 32 Thcs Nguyễn Trãi

26 Nguyễn Ngọc Phú 29/04/2011 Nam 34 Thcs Nguyễn Trãi

27 Nguyễn Thị Diễm Phương 09/02/2011 Nữ 35 Thcs Phú Long

28 Nguyễn Lê Quân 23/11/2011 Nam 31 Thcs Hàm Thắng

29 Trần Anh Quốc 30/09/2011 Nam 35 Thcs Nguyễn Trãi

30 Nguyễn Thị Trúc Quyên 15/12/2011 Nữ 33 Thcs Hàm Hiệp

31 Nguyễn Ngọc Kim Quyền 12/02/2010 Nữ 36 Thcs Trưng Vương

32 Bùi Thị Tường Sang 12/01/2011 Nữ 34 Thcs Hàm Thắng

33 Nguyễn Thành Thạo 28/01/2011 Nam 33 Thcs Hà Huy Tập

34 Hoàng Anh Thư 14/04/2011 Nữ 37 Thcs Trần Phú

35 Ngô Minh Toàn 05/05/2011 Nam 32 Thcs Trần Phú

36 Bùi Bảo Trân 07/10/2011 Nữ 32 Thcs Phú Long

37 Trương Hoàng Bảo Trân 30/11/2011 Nữ 31 Thcs Hàm Thắng

38 Đào Thị Quỳnh Trinh 21/05/2011 Nữ 35 Thcs Phú Long

39 Tiếp Huỳnh Nhật Trinh 20/02/2011 Nữ 34 Thcs Hàm Thắng

40 Lê Anh Tú 02/06/2011 Nam 31 Thcs Phú Long

41 Lê Hoàng Cát Tường 17/12/2011 Nữ 36 Thcs Nguyễn Du

42 Nguyễn Thông Tịnh Uyển 09/06/2011 Nữ 33 Thcs Nguyễn Trãi

43 Võ Bá Vũ 08/11/2011 Nam 32 Thcs Lương Thế Vinh

44 Đào Huỳnh Như Ý 09/03/2011 Nữ 32 Thcs Nguyễn Trãi

45 Lê Thanh Hải Yến 18/03/2011 Nữ 35 Thcs Nguyễn Trãi
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